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I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3 điểm)
Câu 1:  Ý tưởng xây dựng cộng đồng ASEAN được khởi nguồn từ khi
A.  ASEAN thành lập năm 1967.	B.  10 nước Đông Nam Á gia nhập ASEAN.
C.  các nước kí hiệp ước Bali.	D.  Việt Nam ra nhập ASEAN.
[bookmark: _Hlk216211565]Câu 2: Bảo vệ quyền của nhóm các đối tượng yếu thế như : phụ nữ, trẻ em, người già, người khuyết tật… là một trong những nội dung hợp tác của 
A.  Cộng đồng Văn hóa- Xã hội.	B.  Cộng đồng Chính trị - Xã hội.
C.  Công đồng Kinh tế  -  Văn hóa.	D.  Cộng đồng Kinh tế - An ninh.
[bookmark: _Hlk216211167]Câu 3: Một trong ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN là 
A.  Cộng đồng Chính trị -  Kinh tế.	B.  Cộng đồng Chính trị- An ninh.
C.  Cộng đồng Văn hóa – Giáo dục.	D.  Cộng đồng Kinh tế- Tiền tệ.
Câu 4:  Một trong những hành động thực thi chủ quyền của Chính phủ Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là
A.  tăng cường tuần tra, chốt giữ.
B.  xây dựng các sân bay quốc tế lớn.
C.  đã xây dựng nhiều căn cứ quân sự.
D.  cho Mỹ thuê lại các bến cảng ở đảo.
[bookmark: _Hlk216211988]Câu 5: Cơ sở pháp lý để xây dựng mục tiêu của cộng đồng ASEAN là
A.  Hiến chương ASEAN.	B.  Tuyên bố Băng Cốc năm 1967.
C.  Tầm nhìn ASEAN 2020.	D.  Hiệp ước Bali.
Câu 6:  Bối cảnh thế giới khi cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) của nhân dân Việt Nam nổ là
A.  xu thế hòa hoãn Đông - Tây đã xuất hiện.
B.  chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống trên thế giới.
C.  chiến lược toàn cầu của Mỹ đang thất bại.
D.  cách mạng Cuba đã giành được thắng lợi hoàn toàn.
Câu 7:  Chiến dịch nào đã mở màn cho Đại thắng mùa Xuân năm 1975?
A.  Chiến dịch Đường 14 – Phước Long.	B.  Chiến dịch Huế - Đà Nẵng.
C.  Chiến dịch Hồ Chí Minh.	D.  Chiến dịch Tây Nguyên.
Câu 8:  Từ năm 1965 - 1968, Mỹ thực hiện chiến lược chiến tranh nào ở miền Nam Việt Nam?
A. Việt Nam hóa chiến tranh.	B. Chiến tranh cục bộ.
C. Chiến tranh đặc biệt. ( ”	D. Chiến tranh đơn phương.
Câu 9: Đâu là một trong những thắng lợi mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)?
A. Chiến thắng Việt Bắc.	B. Chiến thắng Vạn Tường.
C. Chiến thắng An Lão.	D. Chiến thắng Cửa Việt.
Câu 10: Nội dung nào sau đây là điều kiện khách quan thuận lợi cho Cách mạng tháng Tám nổ ra?
A.  Chiến tranh thế giới thứ hai đã bùng nổ.
B.  Phát xít Đức đầu hàng quân Đồng minh.
C.  Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản.
D.  Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện.
Câu 11:  Một trong những thắng lợi của quân dân miền Nam trong cuộc chiến đấu chống chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mỹ (1965 - 1968) là
A.  Trung Lào.	B.  Bình Giã.	C.  Vạn Tường.	D.  Đồng Xoài.
Câu 12: Một trong những địa phương giành được chính quyền sớm nhất trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là
A.  Bắc Giang.	B.  Hưng Yên.	C.  Thanh Hóa.	D.  Cao Bằng.

II. Câu trắc nghiệm đúng sai. ( 4 điểm)
(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai).
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
  “Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam góp phần vào chiến thắng chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Chọc thủng khâu yếu nhất trong hệ thống thuộc địa, làm suy yếu chủ nghĩa đế quốc. Góp phần cổ vũ các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc đứng lên đấu tranh tự giải phóng, đồng thời có ảnh hưởng đến công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Lào và Cam-pu-chia.”
                                                      (Sách giáo khoa Lịch sử 12, bộ Cánh diều, trang 32).
a) Cách mạng tháng Tám đã góp phần đánh bại phát xít Nhật Bản.
b) Cách mạng tháng Tám đã cổ vũ các dân tộc thuộc địa, phụ thuộc.
c) Cách mạng tháng Tám đã giải phóng Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.
d) Đây là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc điển hình ở châu Á.
Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) đã chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị của thực dân Pháp trong gần một thế kỷ ở Việt Nam. Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, tạo cơ sở để giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi đã giáng đòn nặng nề vào tham vọng nô dịch của chủ nghĩa đế quốc sau Chiến tranh thế giới thứ hai, góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ, đồng thời cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.”
                                                    (Sách giáo khoa Lịch sử 12, Cánh diều, trang 40.)
a) Cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi đã chấm dứt hoàn toàn ách thống trị thực dân ở Việt Nam. 
b) Sau kháng chiến chống Pháp thắng lợi , miền Bắc hoàn toàn giải phóng và tiến lên chủ nghĩa xã hội.
c) Kháng chiến chống Pháp thắng lợi  đã góp phần xóa bỏ chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi thế giới.
d) Kháng chiến chống Pháp thắng lợi đã tạo cơ sở để Việt Nam thống nhất đất nước giai đoạn sau đó.
Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Cuối năm 1974, đầu năm 1975, quân dân miền Nam mở đợt hoạt động quân sự ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ, giành thắng lợi quan trọng ở Đường 14 Phước Long (6-1-1975).
Chiến thắng Đường 14 - Phước Long thể hiện sự lớn mạnh và khả năng thắng lợi của quân Giải phóng, đồng thời cho thấy sự suy yếu, bất lực của quân đội Sài Gòn và khả năng can thiệp trở lại của Mỹ là rất hạn chế. Trước tình hình đó, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch giải phóng miền Nam trong hai năm 1975 và 1976, đồng thời chỉ rõ: “Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975.”

                                                         (Sách giáo khoa Lịch sử 12, bộ Cánh diều, trang 49)

a) Trận Phước Long đã củng cố quyết tâm giải phóng miền Nam của Trung ương Đảng.
b) Sau trận Phước Long, cuộc tiến công chiến lược trở thành tổng tiến công chiến lược.
c) Trận Phước Long cho thấy Mỹ hoàn toàn không có khả năng can thiệp vào Việt Nam. 
d) Phước Long được xem như một trận “trinh sát chiến lược” của quân dân miền Nam.
Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi đã kết thúc 21 năm chiến đấu chống Mỹ, 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cũng đã chấm dứt hoàn toàn ách thống trị của chủ nghĩa thực dân - đế quốc ở Việt Nam, trên cơ sở đó hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước.
Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã mở ra kỷ nguyên mới của Việt Nam: kỷ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.”
                                      (Sách giáo khoa Lịch sử 12, bộ Cánh diều, trang 50).
a)Cuộc kháng chiến chống Mỹ đã chấm dứt hoàn toàn chủ nghĩa thực dân cũ ở Việt Nam.
b)Thắng lợi  của cuộc kháng chiến chống Mỹ đã hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước. 
 c)Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ đã đưa nhân dân lên địa vị làm chủ, đưa Đảng Cộng sản thành đảng cầm quyền.
 d)Sau cuộc kháng chiến chống Mỹ, Việt Nam hoàn thành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.

III. Tự luận. (3 điểm).
[bookmark: _Hlk216298922]Câu 1.(2 điểm). Lập bảng so sánh Chiến lược Chiến tranh đặc biệt với Chiến lược Chiến tranh cục bộ mà Mĩ đã thực hiện ở miền Nam Việt Nam theo những nội dung sau:
	
	Chiến tranh đặc biệt
	Chiến tranh cục bộ

	Hình thức
	
	

	Lực lượng tiến hành
	
	

	Âm mưu
	
	

	Thủ đoạn 
	
	



[bookmark: _Hlk216794646]Câu 2. (1 điểm). Em hãy viết khoảng 10 dòng về một bài học lịch sử của các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc từ năm 1945 đến nay mà em cho rằng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay?
……………………..   HẾT  …………………..
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